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- Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Môn Tiếng Việt. 

- Ngày áp dụng sáng kiến: bắt đầu từ : 6/ 9/2023 

-Bản chất của sáng kiến : 

       Một năm học có rất nhiều hoạt động giáo dục của nhà trường và giảng dạy đối 

với học sinh.Tôi đã đúc kết những kinh nghiệm sáng tạo của bản thân trong quá 

trình dạy học đề xuất một số kinh nghiệm“Một số biện pháp dạy học phát triển 

năng lực kể chuyện sáng tạo cho học sinh lớp 2” đem lại hiệu quả thiết thực đó là 

tạo cho học sinh thêm hứng thú trong các giờ kể chuyện, giúp học sinh tham gia 

hoạt động nói và viết một cách sáng tạo, góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ, 

năng lực văn học, phát triển phẩm chất của học sinh. 

       *Sự khác biệt của giải pháp mới so với giải pháp cũ: 

       - Giải pháp cũ: 

       Trước đây khi dạy kể chuyện giáo viên vận dụng phương pháp chủ yếu là 

truyền đạt tri thức có sẵn trong sách giáo khoa nên học sinh đôi khi bị gò bó, áp đặt. 

Giáo viên nói quá nhiều, chưa linh hoạt, sáng tạo. Giáo viên chủ yếu sử dụng 

phương pháp đàm thoại, thuyết trình, chưa phát huy tổng hợp các phương pháp 



  
 

khác nhất là các phương pháp mang tính đặc thù bộ môn như phương pháp trực 

quan, phương pháp luyện tập. 

        - Giải pháp mới: 

Giáo viên nhận thức rõ tầm quan trọng và ích lợi việc dạy kể chuyện sáng 

tạo cho học sinh, chịu khó tìm tòi, nghiên cứu đưa ra các phương pháp dạy phù 

hợp. Những giải pháp đưa ra phù hợp với bối cảnh, phù hợp với lứa tuổi học sinh 

lớp 2, giúp giáo viên linh hoạt sử dụng, mọi lớp học, mọi đối tượng  học sinh mà 

vẫn đạt hiệu quả cao. 

        -Các bước thực hiện: 

        Nghiên cứu cơ sở lí luận và tìm hiểu, phân tích thực trạng dạy học kể chuyện 

ở trường Tiểu học Yên Bài. 

       Nghiên cứu sách giáo khoa Tiếng Việt 2 chương trình 2018. 

       Đề xuất một số biện pháp dạy học phát triển năng lực kể chuyện sáng tạo cho 

học sinh lớp 2. 

       Áp dụng các biện pháp vào thực tiễn giảng dạy. 

       -Các biện pháp thực hiện: 

       Biện pháp 1: Lựa chọn và xây dựng nội dung dạy phù hợp đối tượng, đáp ứng 

yêu cầu của chương trình. 

       Biện pháp 2: Sử dụng các phương tiện dạy học hỗ trợ trong dạy kể chuyện 

sáng tạo. 

       Biện pháp 3: Thực hiện quy trình trong giờ dạy kể chuyện sáng tạo . 

       Biện pháp 4: Đa dạng hóa hình thức dạy học của học sinh. 

       Biện pháp 5: Tổ chức một số trò chơi. 

       Biện pháp 6: Tích hợp dạy kể chuyện với nội dung khác. 

- Những thông tin cần đƣợc bảo mật (nếu có): 

- Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: 

        -  sáng kiến được áp dụng hằng ngày trên lớp 

- Có máy tinh, máy chiếu, kết hợp mạng.        

- Đánh giá lợi ích thu đƣợc do áp dụng sáng kiến:  

       Qua một thời gian thực hiện các biện pháp trên tôi thấy học sinh đạt kết quả 

tích cực trong việc dạy kể chuyện sáng tạo trong môn Tiếng Việt như sau: 

      Qua hệ thống câu hỏi phù hợp, cũng như các hoạt động trong tiết học dưới sự 

hướng dẫn có hệ thống của giáo viên, các em dần ghi nhớ, xây dựng được mạch tư 

duy câu chuyện của riêng mình, từ đó các em hào hứng kể chuyện một cách sáng 

tạo. Chính vì vậy, các em tự tin hơn trong giao tiếp, hăng hái phát biểu, tích cực 



  
 

tương tác với cô, với bạn. Đến tiết học nói và nghe, tinh thần các em vui tươi đầy 

hào hứng, kết quả học ngày càng tiến bộ. Đến nay khả năng kể chuyện sáng tạo của 

lớp tôi đạt như sau:Kì thi Vio Edu Tiếng Việt đã có 2 em Nguyễn Thị Yến Nhi và 

em Phương Quốc An đạt giải Nhất trường và tham gia thi Vio Edu Cấp Huyện đạt 

giải Khuyến khích. 

Sĩ số HS kể hay, sáng tạo HS kể đúng HS chƣa biết kể 

23 HS 15 HS (65,2%) 8 HS (34,8%) 0 HS (0%) 

       Sau khi  áp dụng các biện pháp dạy học phát triển năng lực kể chuyện sáng tạo, 

tôi nhận thấy không chỉ kĩ năng kể chuyện, đặc biệt là kể chuyện sáng tạo được 

nâng lên rõ rệt, mà kết quả  đọc, viết văn cũng được nâng cao. Đặc biệt trong các 

tiết hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt tập thể các em cũng mạnh dạn, tự tin nói, kể, 

thuyết trình. Không chỉ trước lớp mà nhiều em thể hiện năng lực giao tiếp trước 

toàn trường, góp phần bồi dưỡng nhân cách, cảm xúc, thẩm mỹ lành mạnh và 

những tình cảm tốt đẹp trong cuộc sống. 

        Phụ huynh thấy sự tiến bộ rõ rệt trong cách giao tiếp, nói năng của các con nên 

đã tin tưởng, đồng hành, phối hợp chặt chẽ với giáo viên và nhà trường trong quá 

trình học tập của con. 

         Đó chính là những động lực thúc đẩy tôi ngày càng nỗ lực phấn đấu nhiều 

hơn nữa trong suy nghĩ, tìm tòi nhiều biện pháp giảng dạy các môn học hiệu quả 

hơn. 

Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và 

hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

 

 Ba Vì, ngày 30  tháng 4 năm 2024 

Ngƣời nộp đơn 

 

 

 

Nguyễn Thị Quyên 
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cho học sinh lớp2” 

Lĩnh vực:  Môn Tiếng Việt    

ST

T 
Tiêu chuẩn 

Điểm 

tối đa 

1 Sáng kiến có tính mới  
1.1 Hoàn toàn mới, được áp dụng đầu tiên  

1.2 Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ khá  
1.3 Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ trung bình  

1.4 Không có tính mới hoặc sao chép từ các giải pháp đã có trước đây   

   

 

đây đây 

 

Nhận xét: 

 

 

 

 

 

 

2 Sáng kiến có tính áp dụng  

2.1 Có khả năng áp dụng trong phạm vi toàn ngành hoặc rộng hơn  

2.2 Có khả năng áp dụng trong đơn vị và có thể nhân ra một số đơn vị có 

cùng điều kiện 

 

2.3 Có khả năng áp dụng trong đơn vị 

 

 

2.4 Không có khả năng áp dụng trong đơn vị  

Nhận xét: 

 

3 Sáng kiến có tính hiệu quả  
3.1 Có hiệu quả, đem lại lợi ích kinh tế - xã hội, có tính lan tỏa  

3.2 Có hiệu quả, đem lại lợi ích kinh tế - xã hội  

3.3 Có hiệu quả, lợi ích phù hợp với mức độ phù hợp tại đơn vị  



  
 

3.4 Không có hiệu quả cụ thể  

Nhận xét: 

 

4 Điểm trình bày  
4.1 Trình bày khoa học, hợp lý  

4.2 Trình bày chưa khoa học, chưa hợp lý  

Nhận xét: 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

1. Tính cấp thiết phải tiến hành sáng kiến. 

         Chương trình giáo dục phổ thông  2018 quy định mục tiêu đặc thù của môn 

Tiếng Việt giúp học sinh bước đầu phát triển năng lực ngôn ngữ ở tất cả các kĩ 

năng đọc, viết, nói và nghe với mức độ căn bản: Đọc đúng, trôi chảy văn bản,  hiểu 

được nội dung, thông tin chính của văn bản, liên hệ, so sánh  ngoài văn bản; viết 

đúng chính tả, ngữ pháp,viết được một số câu, đoạn, bài văn ngắn, phát biểu rõ 

ràng, nghe hiểu ý kiến người nói. 

 Mục tiêu trên cho thấy nói và nghe là hai trong số những kĩ năng ngôn ngữ 

mà học sinh cần rèn luyện để phát triển năng lực ngôn ngữ của học sinh tiểu học. 

Do vậy, cần chú ý luyện nói và nghe cho học sinh, trong đó có kể chuyện sáng tạo, 

bên cạnh việc dạy đọc và viết. Mặt khác, trong dạy học Tiếng Việt, các kĩ năng 

không phát triển độc lập mà có liên quan đến nhau. Giữa nói – nghe và các kĩ năng 

khác có mối liên quan không phủ nhận được. Chẳng hạn những điều mà học sinh 

đọc được là nguồn tư liệu quan trọng để học sinh luyện nói – nghe. Mặt khác kĩ 

năng nói – nghe cũng có mối liên quan mật thiết với kĩ năng viết : Nói và viết tuy 

có hình thức biểu đạt khác nhau, nhưng có rất nhiều yêu cầu chung về cách lựa 

chọn, sắp xếp ý, yêu cầu chung về nội dung biểu đạt, sử dụng ngôn ngữ. Do vậy, 

phát triển kĩ năng nói đồng thời có tác dụng phát triển kĩ năng viết cho học sinh. 

Điều này cho thấy ích lợi việc kĩ năng nói – nghe, vì vậy kể chuyện sáng tạo có vai 

trò quan trọng đối với việc phát triển năng lực ngôn ngữ của học sinh. Hơn thế, 

mục tiêu đặc thù của môn Tiếng Việt tiểu học còn là phát triển năng lực văn học 

với yêu cầu phân biệt thơ và truyện, biết cách đọc thơ, truyện; nhận biết được vẻ 

đẹp của ngôn từ nghệ thuật, có trí tưởng tượng, hiểu và biết xúc động trước cái đẹp, 

cái thiện của con người và thế giới xung quanh được thể hiện trong các văn bản văn 

học. Để hoàn thành mục tiêu này cần dạy phối hợp đọc, viết, nói và nghe. Với đặc 

thù riêng của mình, dạy học kể chuyện sáng tạo có lợi thế trong việc phát triển năng 

lực văn học cho học sinh. 

       Ngoài ra Môn Tiếng Việt ở Tiểu học có mục tiêu góp phần hình thành phẩm 

chất và năng lực chung của học sinh.Tuy nhiên nói và nghe, đặc biệt là kể chuyện 

sáng tạo có ưu thế góp phần phát triển kĩ năng giao tiếp – hợp tác Ví dụ: Học sinh 

cần thảo luận nhóm về câu chuyện sẽ kể, cần kể, cần trao đổi cho thầy cô và các 

bạn nghe; giải quyết vấn đề - sáng tạo (Vì học sinh phải giải quyết các nhiệm vụ 

học tập, nghĩ cách sử dụng ngôn ngữ kết hợp vẻ mặt, cử chỉ sao cho nội dung câu 

chuyện được biểu đạt sinh động nhất.)  
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        Dạy học kể chuyện còn góp phần phát triển phẩm chất của học sinh. Giống 

như các kĩ năng khác, nói và nghe góp phần phát triển phẩm chất của học sinh. Tuy 

nhiên, kề chuyện có ưu thế trong nhiệm vụ này, vì văn bản truyện thường thể hiện 

thông điệp nhân văn, khuyên mọi người sống chăm chỉ, có trách nhiệm, yêu thương 

con người, trung thực…Có thể thấy rất rõ trong chương trình giáo dục phổ thông 

mới, mục tiêu giáo dục tiểu học: Giúp học sinh hình thành và phát triển những yếu 

tố căn bản đặt nền móng hài hòa về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực; 

định hướng chính vào giáo dục bản thân, gia đình, cộng đồng và những thói quen, 

nề nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt. Bên cạnh đó mục tiêu giáo dục tiểu học 

giúp hình thành những  cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo 

đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản để học sinh tiếp tục các cấp 

học tiếp theo. 

         2. Mục tiêu đề tài. 

        Kể chuyện là một hoạt động thú vị và rất thu hút lứa tuổi học sinh tiểu học, 

trong đó có học sinh lớp 2. Vì thế, việc cho học sinh tham gia các tiết học kể 

chuyện sẽ giúp học sinh tăng khả  năng tập trung, chú ý vào nội dung  học tập vì kể 

chuyện là hoạt động  phù hợp với tâm lí lứa tuổi học sinh tiểu học nói chung và học 

sinh lớp 2 nói riêng. Trong các thể loại văn học, truyện là thể loại học sinh yêu 

thích nhất. Kể chuyện có sức mạnh riêng trong việc giáo dục trẻ. Ở trường Tiểu 

học, kể chuyện không chỉ là phương tiện phát triển các kĩ năng ngôn ngữ cho học 

sinh, mà còn góp phần bồi dưỡng tình cảm, thẩm mĩ và mở rộng nhận thức cho trẻ. 

Với  sự đặc thù bởi tính hấp dẫn của các câu chuyện, học sinh tiểu học nói chung và 

học sinh lớp 2 nói riêng đều thích thú với hoạt động của phân môn kể chuyện trong 

chương trình Tiếng Việt. Bên cạnh đó, do đặc điểm tâm lí của học sinh tiểu học, 

đặc biệt là các học sinh ở đầu cấp 1 như học sinh lớp 2, khả năng chú ý của học 

sinh chưa bền vững nên hoạt động kể chuyện sẽ dễ dàng mang lại hứng thú học tập 

cho học sinh hơn so với các phân môn khác trong chương trình Tiếng Việt. 

      Tuy vậy, qua thực tế giảng dạy hiện nay, tôi  thấy một số giáo viên chưa thực 

sự dành thời gian đầu tư cho tiết học này nên đôi khi tiết học có hoạt động kể 

chuyện diễn ra tẻ nhạt, buồn chán. Giáo viên chỉ khai thác nội dung câu chuyện qua 

tranh với các tuyến nhân vật qua loa, chưa tạo ra được sự hứng thú học tập và phát 

huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh. Học sinh thường chỉ nhớ nội dung câu 

chuyện và kể đi kể lại một cách ngắn gọn, đơn điệu,  nhất là những câu chuyện từ 

các bài tập đọc vừa học. 
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      Mặt khác, sự ra đời của chương trình đòi hỏi các nhà trường có sự vận động  để 

thực hiện chương trình một cách hiện quả.  Chính vì vậy, giáo viên cần nghiên cứu 

giải pháp phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh, trong đó có năng lực kể 

chuyện sáng tạo(một trong những biểu hiện của năng lực nói và nghe). 

       Vì những điều đã phân tích trên, tôi chọn nghiên cứu đề tài “ Một số biện pháp 

dạy học phát triển năng lực kể chuyện sáng tạo cho học sinh lớp 2” với mong 

muốn góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ của học sinh ngay từ lớp 2, giai đoạn 

đầu các em tập sử dụng ngôn ngữ sáng tạo. 

 3. Thời gian, đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu  

       Thời gian nghiên cứu: Trong năm học 2023-2024 (từ tháng 9/2023 đến tháng 

4/2024) 

       Nghiên cứu các biện pháp dạy kể chuyện sáng tạo ở tiểu học.Thực trạng tại 

Lớp 2A3 trường Tiểu học nơi tôi đang công tác. 

       Đề tài thực hiện tại: Trường Tiểu học nơi tôi công tác và được thực nghiệm tại 

lớp tôi được phân công chủ nhiệm và giảng dạy. 

II: NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN 

1.HIỆN TRẠNG VẤN ĐỀ: 

         1.1 Năng lực và dạy học phát triển năng lực. 

         Năng lực là thuộc tính cá nhân được hình thành, phát triển nhờ tố chất sẵn có 

và quá trình học tập, rèn luyện cho phép con người huy động tổng hợp các kiến 

thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân khác như hứng thú, niềm tin,ý chí…thực 

hiện thành công một hoạt động nhất định, đạt kết quả mong muốn trong những điều 

kiện cụ thể. 

         Chương trình GDPT tổng thể 2018 nêu rõ yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù 

của môn Ngữ văn ở bậc tiểu học bao gồn năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học. 

Trong giờ học phát triển năng lực, học sinh sẽ học thông qua làm, qua thực hành  

để từ đó đưa ra kết luận và hình thành được hiểu biết, tri thức cho bản thân. Vì thế, 

giáo viên cần chú ý hình thành cho học sinh cách học, tự học, từ phương  pháp tiếp 

cận, phương pháp đọc hiểu đến cách thức tạo lập văn bản và nghe- nói; thực hành 

luyện tập và vận dụng nhiều kiểu loại văn bản khác nhau để sau khi rời nhà trường  

các em có thể tiếp tục học suốt đời và có khả năng giải quyết vấn đề trong cuộc 

sống. Nhiệm vụ của giáo viên là tổ chức là tổ chức hoạt động cho học sinh, hướng 

dẫn, giám  sát và hỗ trợ học sinh để các em từng bước hình thành, phát triển phẩm 

chất và năng lực. Giáo viên cũng cần khơi gợi, khuyến khích các em tranh luận, đặt 

câu hỏi cho mình và cho người khác. Bên cạnh đó, giáo viên cần chú ý dạy học tích 
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hợp và phân hóa, đồng thời đa dạng hóa các phương pháp, hình thức và phương 

tiện dạy học. Có như thế mới thực sự tạo ra môi trường học tập nhằm phát triển 

năng lực cho học sinh. 

       1. 2. Dạy kể chuyện sáng tạo theo định hƣớng phát triển năng lực.  

       Trong khoa học nói chung thì sáng tạo là tạo ra một  điều gì đó mới hơn cái 

thông thường đã có sẵn. Còn sáng tạo trong văn bản nghệ thuật có nhiều mức độ 

khác nhau về tính sáng tạo.  

       -Thứ nhất, tính sáng tạo được thể hiện ở nhiều kiểu bài khác nhau nhưng  bản 

chất của kể chuyện sáng tạo không phải là kể nguyên văn mà kể tự nhiên như sống 

với câu chuyện, kể bằng ngôn ngữ giọng điệu của mình, thể hiện được cảm nhận 

của mình về câu chuyện đó. Khi kể, lời kể của trẻ có thể thay đổi, như thêm bớt 

một số câu chữ của mình vào câu chuyện, nhưng cốt chuyện không thay đổi mà vẫn 

đảm bảo được nội dung câu chuyện ở những tình tiết chính. Có như vậy thì câu 

chuyện mới trở nên sinh động và hấp dẫn hơn. 

       -Thứ hai, học sinh dựa trên cốt truyện, tình tiết, nhân vật có sẵn trong văn bản 

truyện của bài tập đọc và sáng tạo ra chi tiết mới về nhân vật, tình tiết truyện và cốt 

truyện thông qua các bài tập, câu hỏi gợi ý và sau đó kể hoặc viết lại câu chuyện 

mới của mình. Mức độ sáng tạo của truyện tùy thuộc vào khả năng , trí tưởng tượng 

của từng trẻ. Có thể thay đổi hoàn toàn nội dung truyện hoặc có thể thay đổi chỉ 

một chút về tên nhân vật, tính cách, ngoại hình của nhân vật. Để giờ nói và nghe có 

hiệu quả, tôi luôn chú ý những điểm sau: 

       -Hướng dẫn học sinh cách thức, quy trình chuẩn bị một bài trình bày ngắn và 

trình bày trước nhóm, tổ, lớp. Giáo viên cần tạo ra môi trường thân thiện để học 

sinh tự tin và tự do trình bày quan điểm, suy nghĩ, tình cảm, cảm xúc của bản thân. 

     - Hướng dẫn học sinh tập trung vào chủ đề và mục tiêu khi nói, cách nói rõ ràng, 

mạch lạc, phù hợp với ngữ cảnh, giúp người nghe nắm bắt được nội dung .    

Hướng dẫn học sinh kĩ năng nghe hiểu, ở đây cụ thể là nắm được nội dung của 

truyện muốn truyền tải và thông điệp mà mỗi câu chuyện muốn nhắn nhủ. 

     -Tổ chức cho học sinh thảo luận, tranh luận qua đó học sinh tiểu học hiểu được 

tính chất tương tác của ngôn ngữ nói và hình thành thái độ tích cực, hợp tác khi trao 

đổi, tranh luận, thảo luận. 

        1.3 .Đặc điểm tâm lí của học sinh tiểu học và việc dạy học kể chuyện sáng 

tạo cho học sinh lớp 2. 

       a. Đặc điểm nhận thức của học sinh lớp 2: 

      +Sự phát triển ghi nhớ của học sinh tiểu học: Ban đầu các em áp dụng các ghi  
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nhớ một cách đơn giản nhất  là nhắc đi nhắc lại nhiều lần để nhớ nguyên văn một  

nội dung. 

      +Sự phát triển khả năng tưởng tượng của trẻ: Khả năng tưởng tượng của học 

sinh đóng vai trò quan trọng trong quá trình học tập, khi hình thức tư duy dần phát 

triển lên mức độ cao hơn, từ tư duy trực quan hình tượng sang tư duy trìu tượng. 

Trẻ có khả năng miêu tả một cách sinh động những câu chuyện mà chúng đã học 

hoặc được nghe cô giáo kể. Tưởng tượng tái tạo hay còn gọi là sự sao chép lại, 

được phát triển trong tất cả các giờ học của học sinh nhỏ tuổi là một trong những 

tiền đề rất quan trọng đối với sự phát triển tưởng tượng sáng tạo. 

        Biết khuyến khích khả năng và hứng thú tưởng của học sinh, giáo viên tạo cơ 

hội và động lực sáng tạo cho học sinh khi tập kể chuyện. Trong khi dạy, giáo viên 

đặt câu hỏi hoặc yêu cầu“ Em hãy tưởng tượng…”, “ Em hãy kể tiếp…” khiến học 

sinh phát huy tính tưởng tượng của mình để kể một cách sáng tạo. Việc cho học 

sinh đóng kịch cũng là phát huy trí tưởng tượng của học sinh. 

  b. Chú ý của học sinh lớp 2: 

       Ở học sinh tiểu học, chú ý có chủ định của học sinh còn yếu, đặc biệt là những 

lớp đầu tiểu học  trong đó có học sinh lớp 2, khả năng điều chỉnh chú ý chưa mạnh. 

Vì vậy, việc sử dụng đồ dùng dạy học là phương tiện quan trọng để tổ chức sự chú 

ý cho học sinh. 

      Để duy trì chú ý của học sinh, ngoài việc chọn truyện thú vị, hấp dẫn, giáo viên 

còn cần sử dụng giọng kể kết hợp vẻ mặt, cử chỉ phù hợp để cuốn hút học sinh; đặt 

câu hỏi gây chú ý tới học sinh. Sử dụng tranh ảnh, video cũng góp phần làm cho 

học sinh chú ý và hứng thú với câu chuyện. 

        c. Đặc điểm phát triển ngôn ngữ: 

      Có thể thấy rằng, vốn từ của học sinh còn ít, các em không nói được các câu 

không quá phức tạp. Câu đủ thông tin nhưng chưa có nhiều hình ảnh. Cần phải 

luyện dần cho các em. Học sinh tiểu học có khả năng bắt chước cao. Do vậy, có thể 

làm mẫu để cho các em tập kể theo cho hay (nhưng khuyến khích các em có cách 

thể hiện riêng). 

         1.4.Chƣơng trình giáo dục phổ thông 

         Chương trình GDPT 2018 có sự kế thừa nhưng cũng có điểm mới so với 

chương trình 2006. Dưới đây là bảng so sánh yêu cầu cần đạt của kĩ năng nghe nói 

lớp 2 chương trình 2006 và lớp 2 chương trình 2018. 
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Nội dung Chƣơng trình 2006 Chƣơng trình 2018 

 

 

 

 

Kĩ năng nói 

+ chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi, 

mời, nhờ, đề nghị, tự giới 

thiệu, đáp lời cảm ơn, lời 

mời…trong các tình huống 

giao tiếp ở trường học, gia 

đình, nơi công cộng. 

+Trả lời và đặt câu hỏi đơn 

giản 

+Kể một mẩu chuyện hoặc 

một đoạn câu chuyện được 

nghe. 

+Nói lời giới thiệu đơn giản 

về bản thân, gia đình, bạn 

bè, trường lớp theo gợi ý. 

+Nói rõ ràng, có thói quen nhìn vào 

người nghe. 

+Biết nói và đáp lại lời chào hỏi, chia 

tay, cảm ơn, xin lỗi, lời mời, lời đề 

nghị, chúc mừng, chia buồn, an ủi, 

khen ngợi, bày tỏ sự ngạc nhiên, đồng 

ý, không đồng ý, từ chối phù hợp với 

đối tượng người nghe. 

+Kể  được một câu chuyện đơn giản 

(có hình ảnh) đã đọc, nghe, xem. 

+Nói ngắn gọn về một câu chuyện 

hoặc bài thơ đã đọc theo lựa chọn cá 

nhân. 

 

 

 

Kĩ năng 

nghe 

+ Nghe và trả lời câu hỏi về 

những mẩu chuyện có nội 

dung đơn giản, gần gũi với 

lứa tuổi. 

+ Nghe viết chính tả một 

đoạn văn, đoạn thơ hoặc bài 

thơ ngắn. 

+Có thói quen và thái độ chú ý nghe 

người khác nói. Đặt được câu về 

những gì chưa rõ khi nghe. 

+Nghe một bài thơ hoặc một bài hát, 

dựa vào gợi ý, nói một vài câu nêu 

cảm nhận của mình về bài thơ hoặc 

bài hát đó. 

+Nghe câu chuyện dựa vào gợi ý, nêu 

ý kiến về nhân vật chính hoặc một sự 

việc trong câu chuyện. 

 

 

Nói nghe 

tương tác 

 +Biết trao đổi trong nhóm về các 

nhân vật trong câu chuyện dựa vào 

gợi ý. 

+ Biết trao đổi nhóm về một vấn đề: 

Chú ý lắng nghe người khác, đóng 

góp ý kiến của mình, không nói chen 

ngang khi người khác đang nói. 

Qua bảng so sánh trên, ta có thể thấy rõ ngoài việc thừa kế một số nội dung 

dạy học nghe và nói, chương trình GDPT 2018 còn được bổ sung thêm nội dung“  
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Nói nghe tương tác” nhằm phát triển ở học sinh kĩ năng nghe nói để thể hiện ý kiến 

trong hoạt động tập thể khi làm việc theo nhóm. Bên cạnh đó, chương trình GDPT 

2018 có thêm kĩ năng lắng nghe và phát biểu ý kiến của bản thân. Điều này tạo điều 

kiện thuận lợi cho học sinh phát biểu ý kiến của riêng mình; kể chuyện sáng tạo 

thêm những nội dung mới cho câu chuyện mà các em đã được nghe, được đọc. 

         1.5.Thực trạng dạy học kể chuyện ở Tiểu học: 

        Theo phân phối chương trình, ở lớp 2(chương trình 2006) thời lượng phân 

môn kể chuyện mỗi tuần 1 tiết. Nội dung bài kể chuyện được thực hiện dựa vào bài 

tập đọc học sinh đã được đọc vào tiết tập đọc đầu tuần. Với các tiết kể chuyện này, 

học sinh dựa vào văn bản tập đọc đã học, ít có sự sáng tạo trong lời kể. Chương 

trình GDPT 2018 đã thay đổi điều này. Hầu hết  các câu chuyện trong sách giáo 

khoa mới đều mang tính mở, yêu cầu học sinh dự đoán nội dung, từ đó phát triển 

tính sáng tạo của học sinh. Do đó, để học sinh có thể tiếp thu được hết lợi ích của 

các tiết học  kể chuyện mang lại, theo tôi cần có những phương pháp dạy mới giúp 

học sinh vừa nắm bắt được nội dung,  tình tiết chính của câu chuyện được nghe,  

được kể, mà còn có thể tự tin sáng tạo thêm được những tình tiết mới cho câu 

chuyện mà mình đang học. Tuy nhiên để đạt được kĩ năng này, học sinh cần có thời 

gian để rèn luyện thường xuyên. 

Qua thực tế gần 3 năm hiện chương trình GDPT2018, thì gần 1 năm lớp 

1(lớp học nền tảng) học sinh phải học trực tuyến, ít có cơ hội được đứng trước lớp 

để nói như học trực tiếp. Qua trao đổi với đồng nghiệp tôi nhận thấy học sinh lớp 

tôi nói riêng và học sinh khối 2 nói chung rất nhút nhát, ngại kể, thiếu tự tin khi 

được gọi  lên kể chuyện. Hầu hết các con kể chuyện như học thuộc lòng câu 

chuyện,  kể máy móc theo nội dung có sẵn trong văn bản đọc hoặc qua nội dung 

tranh. Khi kể, các em chưa biết diễn tả điệu bộ, cử chỉ cũng như giọng kể phù hợp 

với từng nhân vật trong câu chuyện.  

Ngay đầu năm học, tôi đã tiến hành khảo sát khả năng kể chuyện sáng tạo 

của học sinh thì nhận thấy kết quả như sau: 

Sĩ số Học sinh kể hay Học sinh kể đúng Học sinh chƣa biết kể 

23 HS 2 HS (8,7%) 8 HS (34,8%) 13 HS (56,5%) 

        Chính vì những thực trạng trên mà tôi đã nghiên cứu và mạnh dạn áp dụng “ 

Một số biện pháp dạy học phát triển năng lực kể chuyện sáng tạo cho học sinh 

lớp 2” nhằm giúp học sinh hứng thú hơn trong kể chuyện, giúp các con không 

những kể đúng mà còn kể hay, hấp dẫn các câu chuyện từ đó phát triển năng lực 

sáng tạo, đáp ứng mục tiêu chương trình GDPT 2018. 
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2. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN SÁNG KIẾN ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ  

 Giải pháp 1.Lựa chọn và xây dựng nội dung dạy phù hợp đối tƣợng, đáp ứng 

yêu cầu của chƣơng trình: 

        - Lựa chọn văn bản truyện 

        - Xây dựng hệ thống câu hỏi 

        - Xây dựng hệ thống các bài tập tương tác 

     Giải pháp 2.Sử dụng các phƣơng tiện trực quan hỗ trợ trong dạy kể chuyện 

sáng tạo: 

       - Tranh ảnh, Video, Sơ đồ 

      Giải pháp 3.Thực hiện quy trình phù hợp trong giờ dạy kể chuyện sáng tạo: 

        - Khởi động 

        - Khám phá,  thực hành 1: Kể đúng câu chuyện 

        - Khám phá,  thực hành 2: Luyện kể hay, sáng tạo 

        - Liên hệ, vận dụng 

    Giải pháp 4.Đa dạng hóa hình thức hoạt động của học sinh: 

       - Kể nối tiếp 

      - Kể toàn bộ câu chuyện 

      - Phân vai 

      - Diễn kịch 

Giải pháp 5.Tổ chức một số trò chơi: 

      - Truyền điện 

      - hộp quà bí mật 

      - Chiếc ghế nóng 

Giải pháp 6.Tích hợp dạy kể chuyện với các nội dung giáo dục khác: 

       -Tích hợp  với giáo dục phẩm chất cho học sinh  

      -Tích hợp  kể chuyện với rèn luyện kĩ năng ngôn ngữ khác cho học sinh 

       Sau đây tôi triển khai từng giải pháp  

 Với tất cả các bài nói và nghe trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2 thì bài 

nào cũng có thể khai thác để phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh. Tuy nhiên, 

mức độ ở mỗi bài khác nhau.  

       1. Lựa chọn và xây dựng nội dung phù hợp đối tƣợng, đáp ứng yêu cầu 

của chƣơng trình:       

       1.1  Lựa chọn văn bản truyện 

       Văn bản truyện không quá dài và ít tình tiết. Các tình tiết không phức tạp, ít 

nhân vật, lời thoại ngắn và ý nghĩa tường minh, không ẩn nghĩa. Có thể có văn bản 
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truyện chỉ cần đặt yêu cầu học sinh nhớ được nội dung, tình tiết truyện và kể lại mà 

không cần yêu cầu phải kể sáng tạo.Tùy  theo mỗi văn bản truyện mà  giáo viên có 

thể thiết kế bài dạy để kích thích học sinh sáng tạo ở mức độ khác nhau như: 

       Sáng tạo trong ngữ điệu, trong kết hợp ngữ điệu, vẻ mặt và  cử chỉ. Sáng tạo 

trong sử dụng từ ngữ,  trong việc tưởng tượng, phát triển câu chuyện. 

         Còn tùy theo mục tiêu của bài học mà giáo viên cũng có thể đặt ra yêu cầu để 

học sinh kể chuyện sáng tạo. trong thực tế dạy học và một số văn bản ở sách giáo 

khoa sẽ có một số truyện không yêu cầu sáng tạo. Đó là những câu chuyện kể về 

nhân vật lịch sử, các danh nhân hay các địa điểm lịch sử…Ngược lại, sẽ có những 

truyện tạo cho học sinh cơ hội sáng tạo nhiều hơn truyện khác. 

         Ví dụ 1: Truyện “Thánh Gióng”(SGK lớp 2 tập 2) 

        Với văn bản truyện này, giáo viên không nhất thiết yêu cầu học sinh sáng tạo 

vì văn bản truyện là cách giải thích của nhân dân về nhân vật lịch sử Thánh Gióng 

và địa điểm lịch sử Đền Gióng tại huyện Sóc Sơn ngày nay. 

         1.2. Xây dựng câu hỏi phù hợp. 

       Ở nội dung này, tôi đề xuất một số nhóm câu hỏi có thể sử dụng trong tiết dạy 

học kể chuyện. Các nhóm câu hỏi bao gồm: 

     + Nhóm 1: Nhóm câu hỏi giúp học sinh ghi nhớ chi tiết, tái hiện nội dung của 

câu chuyện. 

     + Nhóm 2: Nhóm câu hỏi giúp học sinh hiểu được thông điệp. 

     + Nhóm 3: Nhóm câu hỏi giúp học sinh phát triển câu chuyện. 

       a, Nhóm câu hỏi giúp học sinh tái hiện nội dung của câu chuyện:  

        Không xây dựng các câu hỏi quá khó và không quá  dễ. Tránh trường hợp 

trong câu hỏi đã có sẵn câu trả lời khiến học sinh không cần “động não” cũng có 

ngay câu trả lời, cần chú ý tới năng lực học sinh để đặt câu hỏi cho phù hợp.       Ví 

dụ về nhóm câu hỏi tái hiện câu chuyện “Họa mi, vẹt và quạ” 

       -Câu chuyện có tên là gì và gồm những nhân vật nào? 

      -Trong câu chuyện nói đến nhân vật có tiếng kêu “ quạ , quạ”. Đó là chuyện 

nào? 

      -Sau vài hôm luyện giọng, quạ đã nói điều gì? 

      -Kết thúc của câu chuyện “Họa mi, vẹt và quạ” như thế nào?... 

      b, Nhóm câu hỏi giúp học sinh hiểu thông điệp truyện 

     Khi tham gia trả lời các câu hỏi của nhóm này, các em sẽ có cơ hội được tư duy 

nhằm đưa ra những ý nghĩa, thông điệp mà mình vừa đọc. Câu chuyện mang đến 
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cho học sinh bài học gì mới? Câu chuyện răn dạy điều gì? Dựa vào những điều mà 

nhân vật đã làm câu chuyện muốn nói lên điều gì?  

      Khi xây dựng nhóm câu hỏi này, các câu hỏi được sử dụng chủ yếu là những 

câu hỏi mở nhằm hướng học sinh đến thông điệp của câu chuyện. Các câu hỏi 

kiểu:+ Như thế nào? Tại sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu…?Con sẽ làm gì nếu con 

là…?Các câu hỏi cần được xây dựng để đặt học sinh vào vị trí của chính nhân vật 

trong truyện để học sinh có thể nhìn thấy điểm có lợi hoặc có hại nếu các em cư xử 

như nhân vật này hay nhân vật kia của chuyện. Chẳng hạn, nếu con làm như vậy 

con cảm thấy thế nào? Con có thể nghĩ ra được cách nào để tránh gặp phải tình 

huống / cảm xúc tiêu cực như vậy? 

     Ví dụ: Một số câu hỏi trong nhóm giúp học sinh hiểu thông điệp: 

    -Câu chuyện “Họa mi, vẹt và quạ” muốn nói tới chúng ta điều gì: 

    -Vì sao quạ không có giọng hót hay như họa mi? 

    - Theo con, nhân vật quạ trong câu chuyện “Họa mi, vẹt và quạ” cảm thấy như 

thế nào khi không hát được bằng  như các bạn?... 

      c, Nhóm câu hỏi để phát triển truyện và thực hành kể/viết chuyện sáng tạo 

       Các câu hỏi trong nhóm này, chúng sẽ như chiếc “giàn giáo” để giúp các em 

dựa vào và bắt đầu suy nghĩ ra những chi tiết mới cho câu chuyện mà mình đang 

học, đang đọc.  

     -Học sinh hình thành được ý tưởng mới để thay đổi một số chi tiết của truyện 

dựa trên câu hỏi. 

      -Khi học sinh đã có ý tưởng mới và đã cụ thể hóa chúng qua những bài tập đọc 

ở nhóm trước, học sinh sẽ có cơ hội để thực hiện các bài tập để nói/kể/viết được nội 

dung mà mình đã sáng tạo. 

      -Kĩ năng nói, kể diễn cảm, có thể kể đến cả diễn xuất sẽ được phát huy khi học 

sinh thực hiện các bài tập trong nhóm này. 

      - Kĩ năng viết cũng sẽ được chú trọng  khi học sinh tham gia viết về các chi tiết 

mới bằng những câu/ đoạn ngắn. 

      Cách tạo dựng nhóm câu hỏi giúp học sinh phát triển truyện và thực hành kể/ 

viết truyện sáng tạo. 

       Khi xây dựng nhóm câu hỏi trong nội dung này, các câu hỏi được sử dụng sẽ là 

những câu hỏi mở nhằm kích thích khả năng tư duy và sáng tạo của học sinh. 

    + Nhân vật quạ trong câu chuyện có đặc điểm gì?( hình dáng, tính cách, lời nói, 

hành động…). Con hãy hình dung và mô tả nhân vật “quạ” trong câu chuyện. 

     + Con có thể nghĩ một cách nào khác để quạ có thể tiếp tục tập hát được không? 
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           1.3. Xây dựng hệ thống các bài tập tương tác 

       Ngoài các nhóm câu hỏi ở trên, bài tập tương tác sẽ là một công cụ hữu hiệu để 

giúp học sinh ghi nhớ , hiểu thông điệp và phát triển truyện theo ý tưởng của các 

em. Tùy thuộc vào mục tiêu của mỗi giờ học mà giáo viên có thể thiết kế bài tập 

cho phù hợp. Các bài tập này nhằm giúp học sinh củng cố trí nhớ về nội dung 

truyện, nội dung bài học mà truyện muốn truyền tải và phát triển, sáng tạo truyện, 

tôi chia bài tập tương tác thành những nhóm sau: 

     - Nhóm bài tập giúp học sinh ghi nhớ, tái hiện tình tiết truyện. 

     - Nhóm bài tập giúp học sinh kể sáng tạo truyện sử dụng cử chỉ,điệu bộ, nét mặt. 

      - Nhóm bài tập giúp học sinh tưởng tượng, phát triển chi tiết truyện. 

       Sau đây tôi lấy ví dụ bài tập thuộc từng nhóm nêu trên: 

       a, Nhóm bài tập giúp ghi nhớ, tái hiện tình tiết truyện. 

        Dạng 1: Sắp xếp các tình tiết trong câu chuyện theo diễn biến trình tự đúng . 

Câu chuyện“Búp bê biết khóc” 

       Hoa chơi với búp bê và chó bông vui vẻ, không bỏ quên bạn nào. 

       Nhân dịp sinh nhật tròn 6 tuổi, Hoa được bố mẹ tặng một con búp bê. 

 Hoa không ngó ngàng tới búp bê nữa. 

          Dạng 2: Điền chi tiết còn thiếu vào mỗi câu cho đúng với nội dung câu 

chuyện. Truyện“ Chuyện quả bầu” 

1. Hai vợ chồng đi rừng bắt được……………… Dúi chỉ họ cách………….. 

2.Nghe lời dúi hai vợ chồng…………………………………………………. 

.    b, Nhóm bài tập giúp học sinh kể sáng tạo truyện sử dụng cử chỉ, điệu bộ, 

nét mặt. 

      Dạng 1: Bài tập phỏng vấn trong câu chuyện “Cảm ơn anh hà mã”. 

      - Bạn thích cách ứng xử của nhân vật nào nhất? Vì sao? 

       Dạng 2: Bài tập đóng vai nhân vật- Truyện “Em có xinh không?”(SGK lớp 2 

tập 1) 

   Bài tập nhóm đôi: Con hãy xem tranh và chọn đóng vai nhân vật mà con thích. 

Thể hiện giọng của nhân vật mà con đã chọn và nhờ bạn nhận xét.  

        c, Nhóm bài tập giúp học sinh tƣởng tƣợng sáng tạo, phát triển truyện. 

       Dạng 1: Bài tập thay đổi tình tiết / cách giải quyết vấn đề trong truyện. 

       Giả sử trong câu chuyện “Gọi bạn”, dê trắng tìm được bê vàng. Con hãy nói/ 

Viết một vài câu về cái kết mới cho câu chuyện. 

      Dạng 2: Thay đổi tình tiết trong truyện 
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Hãy tưởng tượng, nếu con là đom đóm nhỏ trong câu chuyện “ chiếc đèn lồng”, khi 

bị lạc, con sẽ làm gì để tự cứu mình? Hãy vẽ/ viết ý tưởng mà con nghĩ được? 

        2. Sử dụng các phƣơng tiện dạy học hỗ trợ trong dạy kể chuyện sáng tạo. 

       2.1. Sử dụng tranh ảnh 

         Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ hiện nay. Vì vậy, ngoài tranh trong 

sách giáo khoa, tôi đã sưu tầm thêm các tranh, ảnh câu chuyện đã đăng tải. Mặt 

khác, để giúp học sinh hứng thú hơn với câu chuyện, từ đó khơi dậy nguồn sáng tạo 

cho các em, tôi thiết kế thêm các tranh ảnh kèm theo hiệu ứng Powerpoint hoặc 

trên các phần mềm làm tranh ảnh động. Với sự thay đổi các phương tiện dạy học 

khác nhau việc chiếu các hình ảnh sắc nét, sinh động, hấp dẫn( nhân vật có cử chỉ, 

hành động, lời nói cụ thể) trên màn hình lớn rõ ràng kiến học sinh hứng thú kể 

chuyện hơn và tăng thêm sức hấp dẫn của câu chuyện các em kể. 

       Ví dụ: Tôi thiết kế  tranh giúp học sinh kể đoạn 4 câu chuyện “Thánh Gióng” 

(SGK Lớp 2- tập 2) 

          Khi sử dụng tranh ảnh được lấy ngoài SGK, tôi luôn chú ý một số những 

điểm sau để việc sử dụng tranh ảnh mang đến hiệu quả tối ưu: 

       -Tranh ảnh đơn giản, màu sắc kết hợp hài hòa, trang phục nhân vật trong ảnh 

được vẽ phù hợp với lứa tuổi. 

        -Số lượng tranh không nên quá nhiều, tránh gây rối cho học sinh. 

        -Tranh vẽ cần có nội dung  đúng với văn bản truyện mà học sinh được nghe, 

đọc. Khi lựa chọn tranh ảnh phù hợp với nội dung câu chuyện cũng như với lứa 

tuổi học sinh lớp 2, tôi luôn tự tin trong bài giảng và tiết dạy đạt hiệu quả cao. 

        2.2 .Sử dụng audio, vi deo truyện 

        Ngoài tranh ảnh thì kho truyện qua các file audio và video cũng là một kho 

tàng học liệu phong phú cho các giờ kể chuyện ở lớp 2. Ngoài các video được tìm 

thấy trên intemet, giáo viên cũng có thể tạo ra những bản kể chuyện được ghi âm 

hoặc video có lồng tiếng cho những câu chuyện trong chương trình. Vì vậy, việc 

chủ động tạo ra những bản ghi âm hay video mới sẽ làm phong phú hơn kho tàng 

video truyện trên mạng. Tôi  cũng luôn chú ý  khi lựa chọn video trước khi cho học 

sinh nghe, xem trong giờ học. Tôi kiểm tra kĩ nội dung, hình thức của mỗi video 

truyện kể, cách sử dụng ngôn từ trong video và thời lượng của mỗi video để sử 

dụng cho phù hợp với mỗi bài học.          

  2.3. Sử dụng sơ đồ 

        Sơ đồ câu chuyện là một phương tiện trực quan hiệu quả cho hoạt động dạy 

học Kể chuyện ở học sinh lớp 2. Sử dụng sơ đồ rất phù hợp với tâm lí của học sinh 
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lớp 2 bởi tính đơn giản, logic trong cách trình bày của sơ đồ. Sơ đồ là sự tóm tắt 

ngắn gọn của văn bản truyện mà học sinh đã được nghe, được đọc. Các sơ đồ được 

xây dựng trên tiêu chí sau: 

-Về phương tiện biểu đạt: Sơ đồ bằng chữ; sơ đồ bằng hình ảnh; sơ đồ bằng 

hình ảnh kết hợp câu hỏi/gợi ý ngắn gọn… 

-Về thông tin: Sơ đồ đầy đủ và sơ đồ khuyết một số chi tiết. 

-Về hình thức: Sơ đồ hình cây, sơ đồ bàn tay . 

Sau đây là một số dạng sơ đồ và ví dụ cho từng sơ đồ: 

+ Dạng đầy đủ thông tin: 

Ví dụ: Truyện “Chú đỗ con”( SGK lớp 2- Tập 1) 

+ Dạng khuyết một số chi tiết: 

        Sơ đồ câu chuyện dạng khuyết một số chi tiết. chi tiết còn thiếu có thể là  

chi tiết ghi bằng chữ hoặc sơ đồ hình ảnh thiếu chi tiết. Với dạng sơ đồ này, giáo  

viên có thể sử dụng  nhằm giúp học sinh ghi nhớ truyện bằng cách viết hoặc vẽ chi 

tiết còn thiếu hoặc cũng có thể là khuyến khích học sinh thay đổi chi tiết còn thiếu 

thành một chi tiết mới. 

      Sơ đồ câu chuyện khuyết đoạn: 

       Ví dụ sơ đồ câu chuyện  “Cậu bé ham học” ( SGK Lớp 2- Tập 1) 

         3. Thực hiện quy trình phù hợp trong giờ dạy kể chuyện sáng tạo.       

        Để phát triển kĩ năng kể chuyện sánh tạo cho học sinh, giáo viên sử dụng  

nhiều hình thức, phương tiện dạy học phù hợp để giúp học sinh thực hành kể 

chuyện và kể chuyện sáng tạo một cách hiệu quả nhất. Quy trình tôi thường làm 

theo các bước: Khởi động, khám phá, luyện tập và liên hệ vận dụng.  

        3.1. Khởi động 

       Trong hoạt động khởi động, giáo viên có nhiệm vụ giúp học sinh “hâm 

nóng”những kiến thức, kinh nghiệm, kĩ năng có liên quan đến nội dung bài học 

nhằm chuẩn bị nội dung cho bài học mới. Ngoài ra, giáo viên có thể đặt ra những 

vấn đề thực tiễn trong cuộc sống liên quan đến bài học nhằm kích thích tính tò mò 

của học sinh, kích hoạt tư duy, gợi hứng thú cho học sinh đối với bài học, khởi 

động kĩ năng “nói” cho học sinh. 

        Ví dụ : Trong hoạt động khởi động để bắt đầu buổi học kế chuyện “Cảm ơn 

anh hà mã” tôi tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động trò chơi “ Đoán tên con 

vật” 

       3.2. Khám phá + Thực hành 1: Kể đúng câu chuyện 

      Ở hoạt động này, tôi tổ chức cho học sinh tìm hiểu nội dung câu chuyện theo  
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tranh. Hoạt động này giúp học sinh thu nhận kiến thức, kĩ năng mới qua các hoạt 

động như: Quan sát, thảo luận, phân tích, tổng hợp. Học sinh có thể thực hiện các 

hoạt động này một cách độc lập hoặc thực hiện trong sự tương tác với các bạn trong 

nhóm hoặc với giáo viên. 

          Cụ thể trong giờ học  kể chuyện, giáo viên sẽ sử dụng tranh vẽ kết hợp với hệ 

thống câu hỏi phù hợp với mục tiêu của bài học để học sinh tư duy, thảo luận nhằm 

đưa ra câu hỏi trả lời. Học sinh cũng sẽ tham gia bài tập tương tác nhằm củng cố 

kiến thức mà mình  thu được khi trả lời các câu hỏi. 

    Ví dụ: Hoạt động khám phá của học sinh ở bài: “Cảm ơn anh hà mã” tôi cho học 

sinh tương tác trả lời các câu hỏi và bài tập tương tác sau: 

      Câu 1: Câu chuyện có mấy nhân vật? Đó là những nhân vật nào? 

      Câu 2: Đọc, trả lời câu hỏi rồi sắp xếp lại các bức tranh theo đúng trình tự câu 

chuyện.( Đưa ra 4 bức tranh trong SGK nhưng theo thứ tự lộn xộn) 

      Câu 3: Hoàn thành sơ đồ câu chuyện ( Sơ đồ bằng chữ 

       Dựa trên những gì quan sát được trong tranh và qua hoạt động tương tác trên, 

học sinh ghi nhớ tình tiết trong truyện.Tiếp theo, tôi cho học sinh tham gia hoạt 

động nghe kể chuyện. 

        Cuối cùng, học sinh tham gia luyện tập kể chuyện trong nhóm 4 và kể trước 

lớp. Trước khi kể, tôi cho học sinh nhắc lại tiêu chí khi kể chuyện: 

      + Kể đúng trình tự các hoạt động trong câu chuyện; 

      + Kể với giọng to, rõ ràng; 

        Sau mỗi lần kể, tôi cho các nhóm nhận xét,  góp ý cho nhau, thể hiện mặt 

cười( hoặc tràng vỗ tay) nếu tán thành với phần kể của các bạn. 

        3.3. Khám phá + Thực hành 2: Luyện kể hay, sáng tạo 

      Trước tiên, tôi cho học sinh hoạt động trao đổi , thảo luận theo nhóm 4.  Nội 

dung phiếu sơ đồ tư duy cho nhân vật “cún”  

       Sau khi học sinh hoàn thành sơ đồ tư duy cho các nhân vật, học sinh chia sẻ 

trước lớp và tổ chức cho học sinh thực hành kể lại câu chuyện một cách sáng tạo 

(dựa trên thông tin đã thảo luận theo sơ đồ tư duy) với một trong hai hình thức sau: 

        + Đóng vai và kể lại câu chuyện. 

        + Kể lại câu chuyện với một kết thúc mới cho câu chuyện. 

        Khi hướng dẫn học sinh thực hành luyện tập, tôi hướng dẫn học sinh thực hiện 

đúng các yêu cầu của nhiệm vụ thực hành. Tôi luôn chú ý nêu rõ tiêu chí thành 

công mà học sinh cần hướng tới và cố gắng để đạt được sau khi thực hành nhiệm 

vụ. Với yêu cầu kể hay, sáng tạo, tôi đưa ra tiêu chí sau: Kể đúng trình tự câu 
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chuyện. Giọng điệu, cử chỉ, lời nói, các chi tiết thêm vào phù hợp với đặc điểm 

nhân vật. Tự tin, kể to, rõ ràng. 

        3.4. Liên hệ, vận dụng 

        Hoạt động liên hệ,vận dụng giúp học sinh thấy rõ lợi ích của những điều đã 

học đối với bản thân, gia đình, cộng đồng, đồng thời cũng giúp các em tìm hiểu và 

liên hệ với thực tế, có hành động thực tiễn phù hợp với nhận thức, tình cảm đã có. 

Hoạt động này còn giúp các em có điều kiện để thu nhận những nguồn tư liệu bên 

ngoài liên quan đến nội dung bài học. 

        Ví dụ: Với bài: “Cám ơn anh hà mã”, tôi hỏi học sinh: 

        + Qua câu chuyện này, em đã rút ra được bài học gì cho mình? 

        +Con đã bao giờ nói lời yêu cầu, đề nghị chưa? Hãy chia sẻ những ví dụ liên 

quan đến việc nói lời yêu cầu, đề nghị lịch sự của mình hay bạn mình từng làm mà 

em đã chứng kiến. 

        + sau bài học này, con muốn nhắn gửi điều gì đến các bạn của mình: hãy chia 

sẻ điều đó với  các bạn nhé! 

        4. Đa dạng hóa hình thức hoạt động của học sinh.       

        Để hoạt động kể chuyện sáng tạo cho học sinh có hiệu quả tốt và tăng hứng 

thú cho học sinh khi tham gia các giờ kể chuyện thì việc đa dạng các hình thức hoạt 

động của học sinh là một khâu rất quan trọng. Trong đề tài này, tôi xin đề xuất một 

số hình thức kể chuyện có thể được tổ chức theo nhóm lớp, nhóm nhỏ hoặc cá nhân 

hoạt động độc lập tùy thuộc vào ý muốn của giáo viên tổ chức giờ dạy. 

        4.1. Kể nối tiếp 

       Kể chuyện nối tiếp là hoạt động mà giáo viên có thể tổ chức cho cả lớp tham 

gia. Các em sẽ cần lắng nghe lời bạn kể để nắm được các tình tiết. Một câu chuyện 

có thể sẽ cần tất cả các thành viên tham gia kể mới xong, hoặc có những câu 

chuyện khi kể xong chỉ mới hết một số bạn trong lớp. Vì thế, các em sẽ lại tiếp tục 

một lần kể mới để tất cả các thành viên trong lớp đều được tham gia kể chuyện. Khi 

tổ chức hoạt động này cho học sinh, giáo viên có thể là người yêu cầu học sinh 

đang kể dừng lại để bạn khác kể tiếp. Giáo viên cũng có thể sử dụng cách chỉ học 

sinh bất kì kể tiếp. 

       4.2. Kể toàn bộ câu chuyện 

       Khi tổ chức cho học sinh kể toàn bộ câu chuyện theo nhóm lớp là một trong 

những hình thức thường được thực hiện vì khi tất cả các học sinh tham gia sẽ tạo 

nên một không khí hào hứng, phấn chấn. Tất cả các học sinh tham gia kể sẽ giúp 

các em bổ sung được cho nhau, em này đã nhớ tình tiết này nhưng còn chưa nhớ 
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tình tiết khác sẽ được các bạn hỗ trợ. Vì thế, khi tổ chức cho lớp tham gia kể 

chuyện theo hình thức nhóm lớp, giáo viên cần chú ý khuyến khích tất cả các em 

học sinh tham gia và bao quát lớp, nhắc nhở, khen ngợi các em tham gia nhiệt tình 

hoặc chưa nhiệt tình. Một số hình thức mà tôi đưa ra để giáo viên có thể sử dụng 

khi tổ chức cho các em tham gia kể chuyện theo nhóm lớp.  

          4.3. Phân vai 

        Phân vai là một hình thức kể chuyện thú vị đối với học sinh bởi các em có cơ 

hội được hóa thân vào nhân vật trong câu chuyện đang được học.  Khi kể chuyện 

theo nhóm và phân vai, giáo viên sẽ cung cấp cho các em tranh ảnh , sơ đồ câu 

chuyện hoặc một số dụng cụ hỗ trợ như mũ, áo, đạo cụ của các nhân vật để hoạt 

động diễn ra một các hấp dẫn hơn. Khi các em đã được thực hành và có thể kể tốt, 

giáo viên sẽ khuyến khích học sinh bỏ dần những công cụ tranh hỗ trợ hoặc sơ đồ 

câu chuyện mà kể theo trí nhớ của mình.  

        4.4. Diễn kịch 

        Hoạt động đóng kịch giúp học sinh được đóng vai thành nhân vật trong truyện.  

Bên cạch đó, đóng kịch sẽ giúp học sinh luyện tập được kiểu kể chuyện diễn cảm, 

thu hút người xem . Khi tổ chức theo nhóm, giáo viên cần chú ý về thời gian thực 

hiện vì hoạt động đòi hỏi nhiều thời gian chuẩn bị hơn các hoạt động khác do học 

sinh cần có thời gian để phân vai, luyện tập.  

        5. Tổ chức một số trò chơi trong dạy kể chuyện cho học sinh.       

        Muốn giờ kể chuyện không bị tẻ nhạt thì hình thức học thông qua trò chơi là 

vô cùng hiệu quả, chính vì vậy tôi  sử dụng lồng ghép các trò chơi học tập sau: 

        5.1 Trò chơi “ Hộp quà bí mật”  

       Trò chơi này tạo cơ hội cho học sinh luyện tập sử dụng đúng giọng nhân vật, 

kết hợp cử chỉ, nét mặt.  

        Cách chơi: Giáo viên thiết kế trên bảng trình chiếu những hộp quà, những yêu 

cầu khác nhau để học sinh chọn bất kì và làm theo yêu cầu. Ví dụ: Trong câu 

chuyện “Em có xinh không” Giáo viên có thể thiết kế những yêu cầu trong hộp quà 

như: “ Thể hiện giọng của voi anh!”  hoặc trong hộp quà  có lời của một nhân vật “ 

Không ! Vì cậu không có bộ râu giống tôi” 

        5.2 Trò chơi “ Truyền điện”  

         Với trò chơi này nhằm mục đích yêu cầu học sinh kể nối tiếp câu chuyện đã 

được học. Giáo viên là người bắt đầu kể, hoặc học sinh kể. Ngoài ra, không nhất 

thiết bắt đầu “ Truyền điện” từ đầu câu chuyện, mà giáo viên có thể khuyến khích 

học sinh mở đầu trò chơi bằng một chi tiết nào trong câu chuyện mà các em muốn. 
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Khi tổ chức trò chơi giáo viên cần lưu ý nêu cách chơi để các em nắm rõ và thực 

hiện. Nên chia thành các nhóm nhỏ để “ Truyền điện” có như vậy, tất cả học sinh 

đều được tham gia. 

        5.3 Trò chơi “ Chiếc ghế nóng” 

        Trò chơi được tổ chức với sự chuẩn bị trước là một chiếc ghế, có thể ghế màu 

đỏ được trang trí khác biệt với ghế trên lớp, để tạo đặc biệt hơn cho trò chơi, giáo 

viên cần chuẩn bị phiếu câu hỏi được đánh máy sẵn. Các câu hỏi trong phiếu  mang 

khích thích tưởng tượng và phát triển câu chuyện.  

. Ví dụ với câu chuyện “ Sự tích cây vú sữa” học sinh có thể chọn được câu hỏi 

“Em hãy nghĩ kết truyện mới cho câu chuyện này !” Hoặc câu hỏi “Nếu em là bạn 

trai trong câu chuyện, em sẽ làm gì khi mẹ mắng ?” 

        6. Tích hợp dạy kể chuyện với các nội dung khác.       

        6.1. Tích hợp dạy kể chuyện với giáo dục phẩm chất cho học sinh 

      Ở lớp 2, các bài tập đọc được chia theo các chủ đề rất rõ ràng để giáo viên có 

thể lựa chọn phẩm chất mà mình muốn nhấn mạnh cho học sinh khi học về chủ đề 

đó. Ví dụ: Trong chủ đề về Việt Nam quê hương em và Con người Việt Nam sẽ có 

các bài tập đọc để học sinh cảm nhận được sự hùng vĩ , bao la của thiên nhiên, quê 

hương, đất nước sự dũng cảm hy sinh của nhân dân trong suốt chiều dài lịch sử. Từ 

đây, với cách đặt câu hỏi, các bài tập vận dụng, giáo viên có thể lồng ghép để giáo 

dục ở học sinh lòng yêu nước, yêu con người của quê hương mình. 

        Ví dụ truyện: “ Bóp nát quả cam”- Chủ đề con người Việt Nam ( SKG Tiếng 

Việt- tập 2. Giáo viên có thể đặt ra những câu hỏi hoặc thiết kế bài tập để các em 

thể hiện tình yêu đối với quê hương, đất nước của mình trong cuộc sống hiện tại: 

“Em hãy nghĩ ra 3 việc mà mình có thể làm để thể hiện tình yêu với quê hương / 

nơi ở em đang sống” 

        6.2. Tích hợp dạy kể chuyện với rèn luyện kĩ năng ngôn ngữ khác cho học 

sinh 

 Kể chuyện giúp phát triển ở học sinh năng lực sử dụng ngôn ngữ, đặc biệt là 

kĩ năng nghe- nói. Khi học kể chuyện, các em được lắng nghe truyện và lắng nghe 

không chỉ đơn thuần là nghe mà còn là nghe để ghi nhớ , để hiểu được thông điệp 

mà văn bản truyện muốn truyền tải. Kĩ năng nói ở đây chính là khi học sinh thực 

hành kể chuyện, các em được rèn kĩ năng nói trước đám đông dưới dạng độc thoại 

thành đoạn bài theo phong cách nghệ thuật. Bên cạnh đó, khi dạy kể chuyện giáo 

viên cũng cần chú ý tích hợp để rèn cho học sinh các kĩ năng  đọc, viết để phát triển 

ngôn ngữ một cách toàn diện. 
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  a. Tích hợp dạy kể chuyện rèn kĩ năng đọc cho học sinh 

  Đọc diễn cảm 

       Trong kể chuyện, đọc diễn cảm câu chuyện đang được học cũng là một kĩ năng 

cần được luyện tập cho học sinh. Các em trước khi có thể đọc diễn cảm thì cần nhớ 

và hiểu được nội dung của truyện, nắm được thông điệp và phân loại tuyến nhân 

vật để có thể thể hiện được đúng giọng của nhân vật. Để học sinh có thể đọc diễn 

cảm tốt, giáo viên cần cung cấp câu hỏi và hệ thống bài tập để hỗ trợ học sinh.  

        Ví dụ: Truyện “ Cám ơn anh hà mã”. 

          -  Có những  nhân vật nào trong truyện? 

          -  Có sự thay đổi nào trong giọng của dê lúc  đầu và khi kết thúc chuyện? 

          - Giọng của cô hươu như thế nào khi nghe dê hỏi đường? Giọng của Cún thế 

nào khi trò chuyện với anh hà mã và khi khuyên dê? 

         - Giọng người dẫn chuyện nên như thế nào? 

        Giáo viên cung cấp bảng xác định giọng nói của nhân vật để học sinh bàn luận: 

               Đọc hiểu 

      Đọc hiểu là dạy học sinh kĩ năng tiếp nhận, lĩnh hội thông tin qua văn bản, ở 

đây là học sinh lớp 2 với văn bản truyện. Tùy vào mục tiêu bài học và văn bản 

truyện mà giáo viên có thể cho học sinh luyện tập, đọc hiểu về nội dung truyện. Có 

thể theo trình tự sau để hướng dẫn học sinh đọc hiểu truyện: 

       Bước 1. Đọc khởi động: 

      Mục đích của hoạt động này là giúp học sinh tiếp cận văn bản ban đầu qua 

giọng đọc của giáo viên. Bằng giọng đọc truyền cảm của giáo viên sẽ truyền được 

cảm hứng tiếp cận văn bản cho học sinh. 

           Bước 2. Đọc hiểu: 

        Giáo viên có thể chia đoạn để giao nhiệm vụ đọc hiểu tùy theo khả năng của 

học sinh lớp 2 và dài của văn bản truyện. Khi đọc đoạn văn bản, giáo viên cần giao 

nhiệm vụ cụ thể để định hướng mục đích đọc hiểu cho học sinh. Nhiệm vụ chuyển 

đến học sinh có thể bằng vài ba câu hỏi gợi mở hoặc phiếu học tập cho mỗi nhóm 

để các em vừa đọc, vừa tập trung vào các câu, từ, nhân vật, hình ảnh hoặc ý chính 

của đoạn truyện để thực hiện nhiệm vụ học tập. 

         Bước 3. Đọc hiểu cả bài: 

        Sau khi kết thúc phần đọc hiểu từng đoạn, giáo viên cho học sinh đọc lại cả 

bài một hai lần để nắm được nội dung cơ bản hoặc ý nghĩa của văn bản bằng 1 đến 

2 câu hỏi. 

   b. Tích hợp dạy kể chuyện rèn kĩ năng viết cho học sinh 
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        Kể chuyện cũng góp phần kĩ năng viết cho học sinh. Kĩ năng ghi chép cũng 

được phát triển trong quá trình kể lại chuyện đã nghe, đã đọc.  

. Ví dụ như hoạt động nghĩ và viết kết truyện mới cho câu chuyện “Sự tích cấy vú 

sữa” có thể tích hợp trong dạy kể chuyện nhằm phát triển kĩ năng viết  cho học sinh. 

       3. KẾT QUẢ SAU KHI ÁP DỤNG GIẢI PHÁP SÁNG KIẾN TẠI ĐƠN VỊ: 

      Sau thời gian áp dụng thường xuyên, linh hoạt trong từng tiết dạy “ Một số biện 

pháp dạy học phát triển năng lực kể chuyện sáng tạo cho học sinh lớp 2” như đã 

nêu trên, tôi vui mừng nhận thấy học sinh lớp tôi rất thích thú và cuốn hút vào bài 

học. Các em dần  ghi nhớ, xây dựng được mạch tư duy câu chuyện của riêng mình, 

từ đó các em hào hứng kể chuyện một cách sáng tạo. Các em tự tin hơn trong giao 

tiếp, hăng hái phát biểu, tích cực tương tác với cô, với bạn trong các hoạt động, tích 

cực tìm tòi, suy nghĩ sáng tạo. Đến các tiết học nói và nghe, tinh thần các em vui 

tươi đầy hào hứng , kết quả học tập ngày càng tiến bộ. Đến nay, kết quả khảo sát 

khả năng kể chuyện sáng tạo của lớp tôi đã đạt như sau:  Kì thi Vio Edu Tiếng Việt 

đã có 2 em Nguyễn Thị Yến Nhi và em Phương Quốc An đạt giải Nhất trường và 

tham gia thi Vio Edu Cấp Huyện đạt giải Khuyến khích. 

Sĩ số HS kể hay, sáng tạo HS kể đúng HS chƣa biết kể 

23 HS 15 HS (65,2%) 8 HS (34,8%) 0 HS (0%) 

      Sau khi  áp dụng các biện pháp dạy học phát triển năng lực kể chuyện sáng tạo 

như đã nêu trên tôi nhận thấy không chỉ kĩ năng kể chuyện, đặc biệt là kể chuyện 

sáng tạo của học sinh được nâng lên rõ rệt, mà kết quả môn Tiếng Việt  

(đọc, viết văn) cũng được nâng cao.          

     Tất cả những kết quả trên đã tạo cho tôi niềm khích lệ lớn, thúc đẩy tôi cố gắng 

nhiều hơn nữa trong suy nghĩ, tìm tòi nhiều biện pháp giảng dạy các môn học hiệu 

quả hơn. 

      4. HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN: 

      4.1. Hiệu quả về khoa học: 

     Khi thực hiện đề tài giáo viên đã tiếp cận phương pháp phù hợp nội dung 

Chương trình gáo dục phổ thông 2018. Ngoài ra tôi tự học hỏi, rèn luyện kiến thức 

cho phù hợp với xu thế phát triển của thời đại cập nhật với chương trình dạy học 

mới . Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, thay đổi hình thức dạy học mới, 

phương pháp mới để đưa chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao. 

4.2.Hiệu quả về kinh tế 

     -  Học sinh được khen thưởng từ trong nhà trường, hội cha mẹ và từ những tổ 

chức để khích lệ cho học sinh đạt kết quả cao hơn vào những năm học tiếp theo. 
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     - Đề tài tôi đưa ra như: Tranh , phiếu, đồ dùng trang phục cho học sinh không 

tốn kém về kinh phí hoặc có tốn kém thì không đáng kể vì giáo viên tự sáng tạo 

làm đồ dùng học tập phục vụ cho môn học đạt hiệu quả cao.       

4.3.Hiệu quả về xã hội  

     Qua việc học môn Tiếng Việt, các em không chỉ kể các câu chuyện trong 

chương trình mà còn hào hứng, tìm hiểu và kể các câu chuyện khác một cách hấp 

dẫn. Sự say mê học hỏi ấy giúp phát huy hết khả năng của các em, tạo cho các em 

sự chủ động, mạnh dạn để học tốt các môn học khác. Đặc biệt, trong các tiết Hoạt 

động trải nghiệm, sinh hoạt tập thể, các em lớp tôi cũng tự tin tham gia các hoạt 

động  “nói, kể, thuyết trình…” Không chỉ trước lớp, mà nhiều em đã mạnh dạn thể hiện 

năng lực giao tiếp của mình trước toàn trường, xã hội, góp phần bồi dưỡng nhân cách, 

cảm xúc, thẩm mỹ lành mạnh và những tình cảm tốt đẹp trong cuộc sống. 

5.TÍNH KHẢ THI CỦA SÁNG KIẾN: 

    Sáng kiến này có thể thực hiện được tất cả các lớp học, tất cả các địa phương 

khác nhau và cả nước chỉ cần giáo viên có tâm huyết với nghề, yêu quý học sinh.  

6.THỜI  GIAN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI: 

Bắt đầu từ tháng 9/ 2023 

Thực hiện trong suốt năm học 2023-2024 

7.KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI: 

     Giáo viên không tốn kém về kinh phí hoặc có tốn kém thì không đáng kể vì giáo 

viên tự sáng tạo làm đồ dùng học tập phục vụ cho môn học đạt hiệu quả cao.       

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: 

     Với nhà trường: Nên tổ chức  nhiều chuyên đề về công nghệ thông tin để giáo viên 

nâng cao trình độ về công nghệ. Tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa cho học sinh. 

    Trang bị đầy đủ các thiết bị, đồ dùng học tập như máy tính, máy chiếu để giáo 

viên  tiếp cận với chương trình Giáo dục phổ thông 2018. 

                        Tôi xin chân thành cảm ơn!                                                                 

* Tôi xin cam đoan “Sáng kiến kinh nghiệm” của tôi thực hiện trong năm học: 

2023-2024. Không sao chép của ai. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

 

 XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN                   Hà Nội, ngày  30  tháng  4 năm 2024  

                                                                                        Người viết 

 

                                                                                        

                                                                                 Nguyễn Thị Quyên 
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